
 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Điêu Thị Kim Liên. 

Các Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Lan, bà Lại Thị Hiếu 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Cường - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Sơn La. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tham gia phiên toà: Bà 

Hoàng Thị Thuỷ - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 9 năm 2024, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La xét xử phúc thẩm 

vụ án hình sự thụ lý số: 39/2024/TLPT-HS ngày 15 tháng 9 năm 2024. Do có 

kháng cáo của bị cáo Đinh Văn N đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 

181/2024/HS-ST ngày 14 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Mộc 

Châu. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 33/2024/QĐXXPT ngày 17 tháng 

9 năm 2024. 

* Bị cáo có đơn kháng cáo:  

Đinh Văn N, sinh ngày: 24/6/1999 tại huyện M, tỉnh Sơn La; nơi đăng kí 

hộ khẩu thường trú: Bản N, xã M, huyện M, tỉnh Sơn La; nơi ở: Tiểu khu A, thị 

trấn M, huyện M, tỉnh Sơn La; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 

9/12; dân tộc: Mường; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Đinh Văn K (đã chết) và bà Xa Thị H; bị cáo có vợ là Phan Thị Thu H1, có 

02 con (con lớn sinh năm 2018, con nhỏ sinh năm 2020). 

Tiền án: Tại Bản án số 14/2022/HSST ngày 09/11/2022 của Tòa án nhân 

dân huyện Mộc Châu xử phạt 18 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý 

(Chưa được xoá án tích); tiền sự: Không. 

Nhân thân: Năm 2015 bị Công an huyện M xử phạt vi phạm hành chính 

bằng hình thức cảnh cáo về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma tuý (đã được xóa 

tiền sự). 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 27/2024/HS-PT 

Ngày 30 - 9 - 2024 

 



 

 

Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/6/2024 đến nay, có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Bản thân Đinh Văn N nghiện chất ma tuý. Khoảng 13 giờ ngày 13/6/2024, 

Đinh Văn N đi bộ từ nhà ra đường dân sinh của tiểu khu A, thị trấn M, huyện M 

mục đích tìm mua ma túy sử dụng. Trên đường dân sinh của tiểu khu A, Đinh Văn 

N đã gặp và hỏi mua được của một người đàn ông không quen biết tự giới thiệu 

tên là M 02 viên hồng phiến (Methamphetamine) gói bằng giấy màu trắng, để 

trong một vỏ bao thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long màu vàng với giá 100.000 đồng, 

mua xong N cất giấu ma túy ở trong lòng bàn tay phải rồi đi tìm nơi sử dụng thì 

bị tổ công tác Công an huyện M kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang. Vật chứng thu 

giữ của Đinh Văn N: 01 vỏ bao thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long màu vàng bên 

trong có 01 gói giấy màu trắng bên trong đựng 02 viên nén màu hồng, trên bề mặt 

mỗi viên đều có chữ WY.  

Ngày 13/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện M đã tiến hành 

mở niêm phong, cân xác định 02 viên nén màu hồng thu giữ của Đinh Văn N có 

khối lượng 0,18 gam, lấy toàn bộ làm mẫu trưng cầu giám định, mẫu có ký hiệu 

N.  

Tại Kết luận giám định số 1281/KL-KTHS ngày 14/6/2024 của phòng K1 

Công an tỉnh S kết luận: “Mẫu gửi giám định ký hiệu N là ma tuý; Loại 

Methamphetamine; Khối lượng của mẫu gửi giám định là 0,18 gam; Tổng khối 

lượng ma tuý thu giữ là 0,18 gam; Loại Methamphetamine”.  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 181/2024/HS-ST ngày 14/8/2024, Toà án 

nhân dân huyện Mộc Châu đã xét xử và Quyết định: 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự: Tuyên bố bị cáo Đinh Văn N phạm tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy”. Xử phạt bị cáo Đinh Văn N 33 (Ba mươi ba) tháng tù. Thời 

hạn tù của bị cáo tính từ ngày 13/6/2024. Không áp dụng hình phạt bổ sung (phạt 

tiền) đối với bị cáo. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng; án phí và quyền 

kháng cáo cho bị cáo theo quy định của pháp luật.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 22/8/2024 bị cáo Đinh Văn N có đơn kháng 

cáo đối với Bản án số: 181/2024/HS-ST ngày 14/8/2024, Toà án nhân dân huyện 

Mộc Châu. Với nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Tại phiên toà phúc thẩm: Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như đã khai 



 

 

trong quá trình điều tra và tại phiên toà sơ thẩm; giữ nguyên nội dung kháng cáo, 

đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

Quan điểm đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La: Quá trình điều tra, 

truy tố, xét xử cấp sơ thẩm đã chứng minh ngày 13/6/2024 bị cáo N có hành vi 

cất giữ trái phép 0,18g Methamphetamin mục đích để sử dụng. Căn cứ vào các tài 

liệu, chứng cứ đã được thu thập, việc Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Văn 

N về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ 

luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan. 

Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm bị cáo nộp thêm tài liệu mới làm căn cứ để 

xin giảm nhẹ hình phạt: Giấy ra viện của mẹ bị cáo là bà Xa Thị H bị mắc bệnh 

ung thư, đơn xin giảm nhẹ hình phạt của vợ bị cáo với các nội dung bị cáo là lao 

động chính, vợ không có công ăn việc làm ổn định các con còn nhỏ (con thứ nhất 

sinh năm 2018, con thứ hai sinh năm 2020) mẹ bị cáo mắc bệnh hiểm nghèo cần 

phải được chữa trị và chăm sóc là các lý do để xin được hưởng lượng khoan hồng 

của pháp luật. Tại phiên toà xét xử phúc thẩm bị cáo có thái độ thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối hận về hành vi phạm tội. Do đó, xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt của bị cáo có căn cứ cần chấp nhận.  

Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, 

điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự. Đề nghị chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo Đinh Văn N sửa bản án sơ thẩm. 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự. Tuyên bố bị cáo Đinh Văn N phạm tội Tàng trữ trái 

phép chất ma tuý. Xử phạt bị cáo N 23 tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung 

đối với bị cáo. Các nội dung khác của bản án không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật. 

Bị cáo nhất trí không có ý kiến tranh luận thêm, xin Hội đồng xét xử giảm 

nhẹ hình phạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 22/8/2024 bị cáo Đinh Văn N 

có đơn kháng cáo. Xét đơn kháng cáo trong thời hạn luật định, đúng về chủ thể 

và phạm vi kháng cáo nên vụ án được giải quyết theo trình tự phúc thẩm theo quy 

định tại Điều 331, 332, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo thừa nhận 

ngày 13/6/2024 đã thực hiện hành vi tàng trữ trái phép 0,18 gam 

Methamphetamine nhằm mục đích sử dụng cho bản thân. Tòa án cấp sơ thẩm xét 

xử bị cáo về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ 



 

 

luật hình sự là có căn cứ đúng người, đúng tội, không oan. 

 [3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đinh Văn N, Hội đồng 

xét xử phúc thẩm nhận thấy:  

         Toà án cấp sơ thẩm đã nhận định, đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện về 

tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, đặc điểm nhân thân, các tình 

tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.  

Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo xuất trình thêm: Kết quả giải phẫu 

bệnh ung thu cổ tử cung của mẹ đẻ bị cáo là bà Xa Thị H; Đơn xin giảm nhẹ hình 

phạt của vợ bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình, bị cáo là lao động chính trong gia 

đình, vợ bị cáo không có công việc, thu nhập ổn định, bị cáo có 02 con đều còn 

nhỏ (con lớn sinh năm 2018, con nhỏ sinh năm 2020), mẹ bị cáo bị bệnh phải điều 

trị dài ngày nên cần áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy 

định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo. Xét kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt của bị cáo và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn 

La là có căn cứ cần chấp nhận. 

 [4] Từ những nhận định, đánh giá nêu trên, chấp nhận kháng cáo của bị cáo 

Đinh Văn N; Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 181/2024/HS-ST ngày 14/8/2024 của 

Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu. 

[5] Về án phí phúc thẩm: Bị cáo Đinh Văn N không phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận. 

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng 

Hình sự:  

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đinh Văn N; Sửa Bản án Hình sự sơ 

thẩm số 181/2024/HS-ST ngày 14/8/2024 của Toà án nhân dân huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La như sau: 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm 

h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự:  

Tuyên bố bị cáo Đinh Văn N phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.  

Xử phạt bị cáo Đinh Văn N 23 (Hai mươi ba) tháng tù. Thời hạn tù của bị 

cáo tính từ ngày 13/6/2024.  

Không áp dụng hình phạt bổ sung (phạt tiền) đối với bị cáo. 



 

 

2. Về án phí phúc thẩm: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm h 

khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ 

ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí, lệ phí Toà án:  

Bị cáo Đinh Văn N không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 

30/9/2024). 

 
Nơi nhận: 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La; 

- Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu; 

- Chi cục THADS huyện Mộc Châu; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ, HCTP. 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

Điêu Thị Kim Liên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  


